
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1363 /TTKSBT-KD
V/v Mời báo giá

 Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7  năm 2025

Kính gửi:  Các đơn vị, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 
vật tư, hóa chất xét nghiệm tác nhân gây bệnh và trung gian truyền bệnh Sán lá gan nhỏ 
phục vụ NVKH&CN cấp tỉnh với nội dung cụ thể như sau:                          

TT Tên hàng hóa
Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật của hàng 

hóa (dịch vụ)

Quy cách 
đóng gói

Đơn vị 
tính Số lượng

1 Lọ đựng mẫu

- Chất liệu: Nhựa PS, trắng 
trong, nắp xoáy, có thìa lấy 

phân bên trong, thìa cứng và 
gắn chặt vào nắp.

100 lọ/ túi lọ 9.200

2 Xanh malachit

- Dạng bột mịn
- Chỉ số màu: xanh lá cây - 

xanh lục
- Trọng lượng phân tử 364,91

- Công thức phân tử 
C23H25CIN2

Lọ 25g Lọ 12

3 Glycerin
- Thành phần glycerin > 90%

- Dung dịch không màu chai 500 ml Chai 23

4 Lam kính

- Kích thước: 25.4 x 76.2mm  
- Độ dày lam kính: từ 1 mm - 

1,2 mm
- Các cạnh, các góc của mỗi 
lam kính đều được mài nhẵn

72 cái/ hộp Hộp 90

5 La men
- Chất liệu thủy tinh; 

- Kích thước: 18mm x 18mm;
- Độ dày: 0,13 - 0,16 mm

100 cái/ hộp Hộp 25

6 Găng tay 
- Chất liệu: cao su tự nhiên 

chất lượng cao.
- Loại không bột – phủ 

50 đôi/ hộp Hộp 38



TT Tên hàng hóa
Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật của hàng 

hóa (dịch vụ)

Quy cách 
đóng gói

Đơn vị 
tính Số lượng

Polymer hoặc Clorin: dùng cho 
cả 2 tay; màu trắng hoặc ngà 

vàng.
- Size: S, M

7 Khẩu trang Y 
tế

- Khẩu trang 4 lớp; có thanh 
nẹp mũi

- Dây đeo tai chắc chắn, co 
giãn

- Chất liệu: 3 lớp vải không 
dệt, 1 lớp vải lọc

- Kích thước: 17,5 cm x 9,5 cm

50 cái/ hộp Hộp 32

8 Tuí đựng rác 
đen 10kg Túi đựng rác đen 10kg Kg Kg 24

9 Tuí đựng rác 
vàng 10kg Tuí đựng rác vàng 10kg Kg Kg 24

10
Túi zip, kích 
thước 9 x 13 

cm

- Kích thước 9 x 13 cm đựng 
mẫu Kg Kg 8

11
Cốc nhựa dầy, 

thể tích 250 
mL

- Cốc nhựa trong, thể tích 250 
ml Cái Cái 60

12
Cốc nhựa 

mỏng, thể tích 
350 mL

- Cốc nhựa trong, loại mỏng 
dùng 1 lần, thể tích 350 ml Cái Cái 100

13
Đĩa Petri nhựa 
đường kính 6 

cm
- Bằng nhựa, đường kính 6 cm Bộ Bộ 60

14 Bình nhựa có 
vòi 500ml

- Bình tia nhựa LDPE
- Có vòi

- Dung tích: 500 ml
Bình Bình 10

15 Máy xay 
nghiền cá - Máy xay nghiền cá Cái Cái 2

16 Pepsin
- Dạng bột

- Nồng độ 1/10.000
- Lọ 100gr 

100 gam/ lọ Lọ 15

17 HCl

- Dạng dung dịch
- Axit mạnh

- Khối lượng phân tử: 36.46
- Đóng gói: Chai thủy tinh 

500ml

500 ml/ chai Lít 12



TT Tên hàng hóa
Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật của hàng 

hóa (dịch vụ)

Quy cách 
đóng gói

Đơn vị 
tính Số lượng

18 NaCl (Trung 
Quốc)

- Nhiệt độ nóng chảy: 801°C
- pH: 7

- Mật độ: 21650 g/ cm3
- Độ hòa tan: 358 g/l

500 g/ chai Kg 6

19 Ống Falcon 
50ml

- Ống ly tâm 50ml bằng nhựa 
polypropylene

- Có thể hấp tiệt trùng ở 121 ° 
C, 15 phút và chịu được nhiệt 

độ - 80°C
- Không chứa DNase, RNase, 

Proteases, Pyrogen

500 
cái/thùng Cái 150

20
QIAamp Fast 
DNA Tissue 
Kit (Hộp 50 

test)

- Kit tách chiết DNA từ mô 50 test/ hộp Hộp 1

21
Hóa chất 
Ethanol 

absolute PA

- Thành phần: Ethanol >99%
- Dạng dung dịch 1000ml/chai Chai 1

22 Đầu côn 10μl 
tiệt trùng

- Thể tích: 10 μl, phần đầu có 
màng lọc  

- Đã được tiệt trùng 
- Không chứa Pyrogen, Dnase, 

Rnase
- Chịu nhiệt độ cao: 121°C 

trong 20 phút

96 đầu 
côn/hộp Hộp 5

23 Đầu côn 200μl 
tiệt trùng

- Vật liệu: polypropylene
- Thể tích: 200 μl, phần đầu có 

màng lọc  
- Đã được tiệt trùng 

- Không chứa Pyrogen, Dnase, 
Rnase

- Chịu nhiệt độ cao: 121°C 
trong 20 phút

96 đầu 
côn/hộp Hộp 3

24 Đầu côn 100μl 
tiệt trùng

- Vật liệu: polypropylene 
- Thể tích: 100 μl, phần đầu có 

màng lọc  
- Đã được tiệt trùng.

- Không chứa Pyrogen, Dnase, 
Rnase

96 đầu 
côn/hộp Hộp 2



TT Tên hàng hóa
Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật của hàng 

hóa (dịch vụ)

Quy cách 
đóng gói

Đơn vị 
tính Số lượng

- Chịu nhiệt độ cao: 121°C 
trong 20 phút

25
Đầu côn 

1000μl tiệt 
trùng

- Vật liệu: polypropylene 
- Thể tích: 1000 μl, phần đầu 

có màng lọc  
- Đã được tiệt trùng.

- Không chứa Pyrogen, Dnase, 
Rnase

- Chịu nhiệt độ cao: 121°C 
trong 20 phút

96 đầu 
côn/hộp Hộp 2

26 Microtube 
1,5ml

- Vật liệu: Nhựa PP
- Dung tích: 1,5 mL

- Có vạch chia định mức
- Có thể hấp tiệt trùng, nắp liền 

thân ống

500 cái/túi Túi 1

27 Microtube 
1,5ml (Epp)

- Ống eppendorf 1.5ml đáy 
nhọn, màu xanh

- Phương pháp tiệt trùng: bằng 
điện

- Thành phần: Polypropylene
- Sử dụng ngay không cần hấp 

khử trùng

1000 cái/túi Túi 1

28
MicroAmp™ 
Optical 96-

Well Reaction 
Plate

- Chất liệu: Polypropylene
- Không chứa Rnase, Dnase và 

pyrogen
- Dung tích làm việc: 0,2 mL

- Tốc độ bay hơi <5%

50 phiến/ 
hộp Hộp 1

29 Miếng dán cho 
đĩa 96 giếng

- Chất liệu: Polypropylen 
- Bề mặt được phủ keo quang 

học trong suốt 
- Chịu được nhiệt độ từ -40°C 

đến 110°C.
- Kích thước (dài x rộng x 
dày):  ≥ 137 x 80 x 1 (mm)

100 miếng/ 
hộp Hộp 2

30 SLGN primers 
(F&R)

- Đóng gói: dạng đông khô 
- Kích thước tối đa: 30 

nucleotide
Tube Tube 4



TT Tên hàng hóa
Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật của hàng 

hóa (dịch vụ)

Quy cách 
đóng gói

Đơn vị 
tính Số lượng

- Lượng tổng hợp: ≥ 200 
nmole 

- Trình tự mồi phát hiện Sán lá 
gan nhỏ trong ốc cá

31 Master mix 

Hỗn hợp mastermix cho phản 
ứng Realtime PCR sử dụng 
đầu dò huỳnh quang (probe)

 - Ứng dụng: Định lượng RNA 
bằng Realtime PCR, qPCR, 
định kiểu gen, chuẩn đoán

Bộ Bộ 2

32
QuantiNova 

Probe PCR Kit 
(100) 

Mastermix 2X cho phản ứng 
qPCR dùng với đầu dò huỳnh 

quang
Bộ Bộ 1

 
Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 09 giờ 00  phút ngày 28/7/2025;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Mẫu báo giá chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Báo giá được ký, đóng dấu hợp pháp gửi bản scan về địa 

chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được gửi qua đường công 

văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược - VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh phố Hải Phúc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Mọi chi tiết 

xin liên hệ: Ds. Bùi Thu Hường – Khoa Dược - VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 

tỉnh Quảng Ninh, Số điện thoại: 0986 158 999

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi 

thông tin từ các đơn vị cung cấp

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- SYT (để đăng tải)

             - TCKT;                                                                                                  
- Lưu: VT, KD                                                                                           

                                          

Vũ Quyết Thắng



Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông thường (Mẫu dự trù 01, 03)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Địa chỉ:......

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 
tôi .... [ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cho 
các hàng hóa, dịch vụ.... như sau:

TT Tên hàng hóa

Mô tả yêu 
cầu về tính 

năng, 
thông số 
kỹ thuật 
của hàng 
hóa (dịch 
vụ) (nếu 

có)

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Đơn giá (đã 
bao gồm thuế 

VAT)
Thành tiền (VNĐ)

1

2

Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT): …………

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 
thể số ngày].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 
tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 
định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 
nhà cung cấp



(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế, trang thiết bị chuyên dùng (Mẫu dự trù 02)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 
tôi .... [ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cho 
các hàng hóa, dịch vụ.... như sau:

TT Tên hàng hóa
Tính năng, 
thông số kỹ 

thuật

Ký, mã, 
nhãn hiệu, 

model, 
hãng sản 

xuất

Xuất xứ

Năm sản 
xuất 

(nếu là 
TTB, 

TSCĐ)

Phân 
loại 

TBYT 
(nếu là 
TB y tế)

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
thuế 

VAT)

Thành 
tiền 

(VNĐ)

1          
2          

Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT): …………

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 
thể số ngày].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 
tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 
định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 
nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)
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